
Câu 1. Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của
1.
hiện đại hoá.
công nghiệp cơ khí.
công nghiệp tự động.
tự động hoá.
Câu 2. Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất nào dưới đây?
2.
Hiện đại.
Tự động hoá.
Cơ khí hoá.
Thủ công.
Câu 3. Khái niệm công nghiệp hoá xuất hiện từ cuộc cách mạng kĩ thuật nào dưới đây?
3.
Cách mạng kĩ thuật lần thứ tư.
Cách mạng kĩ thuật lần thứ hai.
Cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất.
Cách mạng kĩ thuật lần thứ ba.
Câu 4. Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
4.
Cơ khí hoá.
Hiện đại hoá.
Tự động hoá.
Công nghiệp hoá.
Câu 5. Khái niệm hiện đại hoá xuất hiện từ cuộc cách mạng khoa học nào dưới đây?
5.
Cách mạng khoa học lần thứ tư.
Cách mạng khoa học lần thứ hai.
Cách mạng khoa học lần thứ ba.
Cách mạng khoa học lần thứ nhất.
Câu 6. Việt Nam muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển thì công nghiệp hoá phải
6.
gắn liền với hiện đại hoá.
đi sau hiện đại hoá.
tách rời hiện đại hoá.
đi trước hiện đại hoá.
Câu 7. Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
7.
Cơ khí hoá.
Tự động hoá.
Cơ khí hoá, tự động hoá.
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Câu 8. “Hiện đại hoá là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lí kinh tế - xã hội” là nội dung
8.
về tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
của khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
về tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
về yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Câu 9. Một nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí và trình độ xã hội hoá cao dựa trên nền tảng của khoa học tiên tiến là nhận định về
9.
nội dung cơ bản của công nghiệp hoá đất nước.
tác dụng to lớn, toàn diện của công nghiệp hoá.
cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
động lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 10. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thể hiện ở nhận định nào dưới đây?
10.
Do đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh nên kinh tế chậm phát triển.
Tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động.
Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế với các nước.
Tạo cơ sở vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
11.
Rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế với các nước.
Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn hẳn xã hội trước.
Chuyển dịch thành công cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.
Câu 12. Khẳng định: Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông ở nước ta hiện nay đang tạo tiền đề cho nền văn hoá xã hội chủ nghĩa phát triển theo hướng hiện đại là đề cập đến
12.
tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
nội dung của công nghiệp hoá.
nội dung của hiện đại hoá.
tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
13.
Tạo khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo trong xã hội.
Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa.
Câu 14. Khi thảo luận nhóm về tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bạn K cho rằng công nghiệp hoá, hiện đại hoá chỉ có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế. Theo em, bạn K đã không thấy được
14.
tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
trách nhiệm của công dân đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Câu 15. Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại tạo tiền đề cho nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa phát triển theo hướng hiện đại là nhờ
15.
tác dụng to lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Ý nghĩa quyết định của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
vai trò to lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
vị trí quan trọng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Câu 16. Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân thể hiện nội dung nào dưới đây của công nghiệp hoá, hiện đại hoá?
16.
Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí.
Chuyển dịch thành công cơ cấu lao động.
Củng cố địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất.
Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Câu 17. Thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội bằng cách chuyển nền kinh tế từ chỗ dựa trên kĩ thuật thủ công sang dựa trên kĩ thuật cơ khí là thể hiện nội dung nào dưới đây của công nghiệp hoá, hiện đại hoá?
17.
Chuyển dịch thành công cơ cấu lao động.
Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí.
Củng cố địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất.
Câu 18. Quá trình chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả được gọi là
18.
thay đổi cơ cấu kinh tế.
điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
phát triển cơ cấu kinh tế.
Câu 19. Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển yếu tố nào dưới đây?
19.
Kinh tế thị trường.
Kinh tế tri thức.
Kinh tế vùng.
Kinh tế ngành.
Câu 20. Nội dung nào dưới đây là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kì ở Việt Nam?
20.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chuyển dịch kinh tế.
Xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức.
Câu 21. Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là biểu hiện của nội dung nào dưới đây khi nói về công nghiệp hoá, hiện đại hoá?
21.
Quyền lợi của công dân.
Vai trò của công dân.
Trách nhiệm của công dân.
Nghĩa vụ của công dân.
Câu 22. Để thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây khi thấy bạn mình thiếu tin tưởng vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội?
22.
Phân tích để bạn hiểu tính tất yếu khách quan của mục tiêu.
Tranh cãi với bạn về vấn đề này trong buổi sinh hoạt lớp.
Tán thành và hưởng ứng những suy nghĩ, việc làm của bạn..
Coi như không biết việc này vì chẳng liên quan đến mình.
Câu 23. Có nhiều ý kiến khác nhau khi bàn về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Theo em, ý kiến nào dưới đây là đúng?
23.
Chỉ người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước mới có trách nhiệm.
Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam.
Đây là việc của các chủ thể kinh tế, không phải của cá nhân.
Chỉ có cơ sở sản xuất kinh doanh mới có trách nhiệm.
Câu 24. Công dân thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thông qua việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với
24.
phát triển kinh tế tri thức.
tăng trưởng kinh tế.
nền văn hoá tiên tiến.
hội nhập quốc tế.
Câu 25. Sau khi tốt nghiệp THPT, em cần lựa chọn hành động nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
25.
Chủ động tìm việc làm hoặc tiếp tục học tập.
Chờ đợi nhà nước tạo công ăn việc làm.
Làm theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Tìm cách làm giàu bằng mọi giá.
Câu 26. Bạn A dự định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ không thi đại học để học cao đẳng nghề, tiếp thu kĩ thuật tiến tiến và công nghệ quản lí mới để phát triển xưởng sản xuất của gia đình. Bố mẹ A kịch liệt phản đối dự định này. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây để vừa là một người con hiếu thảo vừa có ý chí lập nghiệp?
26.
Thuyết phục bố mẹ bằng việc thể hiện niềm tin và kế hoạch thực hiện dự định.
Thực hiện ý định mà không quan tâm đến sự phản đối của bố mẹ.
Dùng mọi cách để bố mẹ phải ủng hộ dự định của mình.
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